
TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN XUÂN ĐÁN 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN XUÂN ĐÁN 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/8/1969          4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục 

xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên7. Quê quán: Xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh 

Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Tiền, Xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Tiền, Xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034069007034    Ngày cấp: 14/8/2021         Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học 

   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Cao cấp                        - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

15. Nơi công tác: Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng: 03/6/1995     - Ngày chính thức: 03/6/1996;  

Số thẻ đảng viên: 22055531  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư đảng uỷ 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng: .........................  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể:.....       - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:..... ....  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 02/1994 đến tháng 12/1996 - Cán bộ kỹ thuật - Xí nghiệp xây lắp Thủy lợi và công trình dân dụng huyện Đông Hưng 

Từ tháng 01/1997 đến tháng 8/2001 - Trưởng phòng kỹ thuật - Xí nghiệp xây lắp Thủy lợi và công trình dân dụng huyện Đông Hưng 

Từ tháng 9/2001 đến tháng 9/2004 - Đội trưởng đội xây dựng, Cty Khai thác công trình Thủy lợi Đ.H 

Từ tháng 10/2004 đến tháng 4/2005 - Cán bộ kỹ thuật - Công ty Khai thác công trình Thủy lợi Đông Hưng 

Từ tháng 5/2005 đến tháng 12/2010 - Chuyên viên Ban tổ chức Huyện ủy Đông Hưng 

Từ tháng 01/2011 đến tháng 6/2015 - Phó trưởng ban tổ chức Huyện ủy Đông Hưng 

Từ tháng 7/2015 đến tháng 4/2019 - Huyện ủy viên, Phó trưởng ban tổ chức HU Đông Hưng 

Từ tháng 5/2019 đến tháng 5/2021 - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hưng 

Từ tháng 5/2021 đến tháng 6/2024 - HUV, Đại biểu HĐND huyện, Phó chủ tịch UBND huyện ĐH 

Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 31/7/2024 - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Đông Hưng 

Từ ngày 01/8/2024  đến ngày 17/02/2025 -  UVBTV, Trưởng Ban T.giáo HU, GĐ TT Chính trị huyện ĐH 

Từ ngày 18/02/2025 đến ngày 30/6/2025 - UVBTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Đông Hưng 

Từ ngày 01/7/2025 đến nay - Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bắc Đông Hưng 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Nguyễn Xuân Đán 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN THỊ THANH THỦY 

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ THANH THỦY 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 09/4/1977        4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 4, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Tổ 4, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034177014717        Ngày cấp: 14/9/2021               Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về 

Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học 

   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Cao cấp                  - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó bí thư Đảng ủy  

15. Nơi công tác: Đảng ủy xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng: 20/02/2005  - Ngày chính thức: 20/02/2006 

Số thẻ đảng viên: 034177014717  - Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư Đảng ủy 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 bằng khen của UBND tỉnh. 01 bằng 

khen của thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không     22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 9/2001 đến tháng 01/2003 

- Giáo viên hợp đồng tại trường THPT Bắc Duyên Hà - 

Hưng Hà - Thái Bình và Trường THPT Tiên Hưng - 

Đông Hưng, Thái Bình 

Từ tháng 01/2003 đến tháng 7/2004 
- Cán bộ tập việc, tập sự tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Đông Hưng, Thái Bình 



Từ tháng 7/2004 đến tháng 11/2011 - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Từ tháng 11/2011 đến tháng 6/2020 - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2025 
- Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin; Phòng Văn hóa, 

Khoa học và Thông tin huyện Đông Hưng, Thái Bình 

Từ tháng 7/2025 đến nay - Phó bí thư đảng ủy xã Bắc Đông Hưng, Hưng Yên 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Trần Thị Thanh Thuỷ 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN QUÂN 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN QUÂN 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/8/1978       4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực       

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thôn Cổ Dũng, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Thôn Cổ Dũng, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Cổ Dũng, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Cổ Dũng, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034078008852    Ngày cấp: 15/11/2019          Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chăn nuôi Thú y, Luật kinh tế 

   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Cao cấp                     - Ngoại ngữ: Tiếng Anh (trình độ C) 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bắc Đông       

Hưng 

15. Nơi công tác: UBND xã Bắc Đông Hưng 

16. Ngày vào Đảng: 08/9/1998    - Ngày chính thức: 08/9/1999 

Số thẻ đảng viên: 034078008852  - Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư Đảng Uỷ xã Bắc Đông Hưng, Bí thư Chi bộ 

cơ quan chính quyền xã Bắc Đông Hưng 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng: .........  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể:...........       - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:.........  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018, Bẳng 
khen của thủ Tướng chính phủ năm 2024 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu HĐND huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (cũ) nhiệm kỳ 

2021-2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

10/2004 - 6/2006 
Nhân viên phát triển thị trường Công ty thức ăn chăn nuôi Guyomac – VCN, Chèm, Thụy 
Phương, Hà Nội 

6/2006 - 6/2015 Chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện Đông Hưng 

6/2015 - 9/2018 
Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ Đông Hưng. Chi uỷ viên Chi bộ Văn phòng Huyện uỷ. Phó 

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Huyện uỷ Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

9/2018 - 3/2020 
Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ Đông Hưng. Chi uỷ viên Chi bộ Văn phòng Huyện uỷ. Phó 

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Huyện uỷ Đông Hưng. Phó Chủ tịch Công 
đoàn cơ quan Huyện uỷ Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

3/2020 - 6/2020 

Phụ trách Văn phòng Huyện uỷ Đông Hưng. Chi uỷ viên Chi bộ Văn phòng Huyện uỷ. Phó 

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Huyện uỷ Đông Hưng. Phó Chủ tịch Công 

đoàn cơ quan Huyện uỷ Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 



Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

6/2020 - 5/2021 

HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy Đông Hưng. Bí thư Chi bộ Văn phòng Huyện uỷ. Chỉ 

huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Huyện uỷ Đông Hưng. Phó Chủ tịch Công đoàn cơ 

quan Huyện uỷ Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.  

5/2021 - 12/2022 

HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy Đông Hưng. Bí thư Chi bộ Văn phòng Huyện uỷ. Chỉ 

huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Huyện uỷ Đông Hưng. Phó Chủ tịch Công đoàn cơ 
quan Huyện uỷ Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đại biểu HĐND huyện Đông Hưng, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

12/2022 - 9/2024 

HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy Đông Hưng. Bí thư Chi bộ Văn phòng Huyện uỷ. Chỉ 

huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Huyện uỷ Đông Hưng. Chủ tịch Công đoàn cơ quan 

Huyện uỷ Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đại biểu HĐND huyện Đông Hưng, nhiệm kỳ 2021-
2026. 

9/2024 - 6/2025 
HUV - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Đông Hưng. Bí thư Chi bộ Văn phòng 

HĐND-UBND huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

7/2025 đến nay Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Nguyễn Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THẾ XUÂN 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THẾ XUÂN 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/06/1973       4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên  

7. Quê quán: Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên  

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Trung, Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Trung, Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034073006880    Ngày cấp: 17/01/2022          Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học  Hành chính 

   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp                    - Ngoại ngữ: Tiếng Anh A2 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chủ tịch UBND xã  

15. Nơi công tác: UBND xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng: 01/10/1996 - Ngày chính thức: 01/10/1997;  

Số thẻ đảng viên: 034073006880  - Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư chi bộ Chính quyền 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) Không     Lý do ra khỏi Đảng: .......  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể:...........       - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:.........  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen năm 2023 , 2024  của chủ tịch UBND 

Tỉnh Thái Bình  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu HĐND xã Bắc Đông Hưng, nhiệm kỳ 2021- 2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 9/1993 đến tháng 10/1996 - Ủy viên BCH đoàn xã; UBND xã Đông Phương 

Từ tháng 10/1996 đến tháng 6/1999 - Phó bí xã đoàn TN xã; UBND xã Đông Phương 

Từ tháng 6/1999 đến tháng 02/2012 - Bí thư đoàn TN xã; UBND xã Đông Phương 

Từ tháng 02/2012 đến tháng 5/2015 - Phó chủ tịch UBND xã; UBND xã Đông Phương 

Từ tháng 4/2015 đến tháng 5/2020 - Phó bí thư đảng bộ; UBND xã Đông Phương 

Từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2025 - Chủ tịch UBND xã Đông Phương 

Từ tháng 7/2025 đến nay - Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Đông Hưng 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Nguyễn Thế Xuân 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 
 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN QUANG THƯỞNG 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN QUANG THƯỞNG 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/11/1973        4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Thôn Tây Bình Cách, Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Tây Bình, Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Tây Bình, Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034073003857   Ngày cấp: 13/8/2021; 

     Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông nghiệp; Đại học Luật kinh tế 

   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp                        - Ngoại ngữ: Anh B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Ban xây dựng Đảng; Trưởng ban 

kinh tế - Ngân sách HĐND xã 

15. Nơi công tác: Đảng ủy xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng: 05/12/1992             - Ngày chính thức: 05/12/1993; 

     Số thẻ đảng viên: 034073003857      

- Chức vụ trong Đảng: Thường vụ Đảng ủy   

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu HĐND xã Bắc Đông Hưng, nhiệm kỳ 2021- 

2026. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 



Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 9/1993 đến tháng 9/1995 - Bộ đội tại Trung đoàn 141- Sư 312- Quân đoàn I 

Từ tháng 10/1995 đến tháng 9/1996 - Phó Bí thư chi bộ Tây 1, Đảng bộ xã Đông Xá 

Từ tháng 10/1996 đến tháng 9/1998 - Học tại trường Kinh tế nông nghiệp Quỳnh Côi 

Từ tháng 10/1998 đến tháng 12/1999 - Thường vụ Đoàn TNCSHCM xã Đông Xá 

Từ tháng 01/2000 đến tháng 5/2005 - Cán bộ HTX Nông nghiệp Đông Xá 

Từ tháng 6/2005 đến tháng 5/2015 - Kế toán ngân sách UBND xã Đông Xá 

Từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2025 - Chủ tịch UBND xã Đông Xá 

Từ tháng 7/2025 đến nay - Trưởng Ban xây dựng Đảng xã Bắc Đông Hưng 

                                                                     Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026 

              Ký tên 

                (đã ký) 

                                                      Nguyễn Quang Thưởng



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: LÊ SỸ KHOA 
2. Họ và tên khai sinh: LÊ SỸ KHOA 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 11/8/1979         4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên  
7. Quê quán: Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên  

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Nam, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên  
    Nơi ở hiện nay: Thôn Nam, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên  

9. Số Căn cước: 034079028652    Ngày cấp: 31/8/2021      Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học 
   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp                    - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bắc Đông Hưng 

15. Nơi công tác: Xã Bắc Đông Hưng 

16. Ngày vào Đảng: 04/8/2004    - Ngày chính thức: 04/8/2005;  
Số thẻ đảng viên: 034079028652  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) Không     Lý do ra khỏi Đảng: ..........  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 
- Tên tổ chức đoàn thể:...........       - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:.........  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021- 2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 8/2006 đến tháng 5/2008 - Làm Văn phòng Đảng ủy xã, ủy viên BCH Đoàn xã 

Từ tháng 5/2008 đến tháng 2/2012 - Là phó bí thư đoàn xã  

Từ tháng 2/2012 đến tháng 5/2015 - Là Bí thư Đoàn xã 

Từ tháng 5/2015 đến tháng 3/2019 - Là đảng uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã 

Từ tháng 4/2019 đến tháng 5/2020 - Là Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN xã Đông Phương 

Từ tháng 5/2020 đến tháng 7/2025  - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đông Phương 

Từ tháng 7/2025 đến nay - Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Bắc 
Đông Hưng 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Lê Sỹ Khoa 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM VĂN HÙNG 
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM VĂN HÙNG 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/8/1980            4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 
7. Quê quán: Xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Thuần Tuý, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 
    Nơi ở hiện nay: Thôn Thuần Tuý, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên  

9. Số Căn cước: 034080020858    Ngày cấp: 19/12/2021      Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông lâm Thái Nguyên (Kỹ sư Nông nghiệp)    
   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp (Đang học Cao cấp lý luận chính trị)                  - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xã Bắc Đông 

Hưng 

15. Nơi công tác: Đảng uỷ xã Bắc Đông Hưng 
16. Ngày vào Đảng: 15/7/2007    - Ngày chính thức: 15/7/2008;  

Số thẻ đảng viên: 034080020858  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng: .........  
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 8/2007 đến tháng 9/2009 - Cán bộ Hội Nông dân huyện Đông Hưng 

Từ tháng 10/2009 đến tháng 5/2014 - Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Đông Hưng 

Từ tháng 5/2014 đến tháng 10/2024 
- Chuyên viên, Kiểm tra viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đông 
Hưng 

Từ tháng 10/2024 đến ngày 30/6/2025 - Uỷ viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy huyện Đông Hưng 

Từ ngày 01/7/2025 đến nay 

- Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT đảng ủy 

xã Bắc Đông Hưng (Kiêm Trưởng ban Văn hoá – Xã hội 
HĐND xã). 

 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Phạm Văn Hùng 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN QUANG ĐẠT 

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN QUANG ĐẠT 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/01/1976        4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời 

gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bắc Đông Hưng – Tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Xã Bắc Đông Hưng – Tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Xã Bắc Đông Hưng – Tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Đông Bình Cách - Xã Bắc Đông Hưng – Tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034076004565    Ngày cấp: 25/8/2021             

      Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật 

   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp                  - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch HĐND xã Bắc Đông Hưng 

– tỉnh Hưng Yên 

15. Nơi công tác: Xã Bắc Đông Hưng – Tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng: 12/9/2001 - Ngày chính thức: 12/9/2002 

Số thẻ đảng viên: 034076004565  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội khuyến học xã        - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch 

Hội khuyến học xã 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu HĐND xã Bắc Đông Hưng nhiệm kỳ 2021 – 2026 

 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 



Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 9/2001 đến tháng 4/2008 - Phó Bí Thư đoàn xã Đông Xá 

Từ tháng 5/2008 đến tháng11/2009 - Phó Trưởng công an xã Đông Xá 

Từ tháng 12/2009 đến tháng 6/2018 
- Công chức tư pháp hộ tịch 2 (Phó trưởng công an xã) xã 

Đông Xá 

Từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2021 - Phó Chủ tịch HĐND xã Đông Xá 

Từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2025 

- Phó Chủ tịch UBND xã Đông Xá 

Tháng 11/2024 kiêm nhiệm công chức địa chính xây dựng 

Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2010-2015; 2015-2020;2020- 2025 

Đại biểu HĐND xã Nhiệm kỳ 2011 – 2016; 2016 – 2021; 

2021 – 2026 

Từ ngày 01/7/2025 đến nay 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Phó Chủ tịch HĐND  

xã Bắc Đông Hưng 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Trần Quang Đạt 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI THỌ QUÂN 

2. Họ và tên khai sinh: BÙI THỌ QUÂN 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26-11-1972          Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 

thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Nam, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Nam, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034******820;    Ngày cấp: 19/12/2021;     Cơ quan cấp: Cục cảnh sát 

10. Dân tộc: Kinh;    11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học; chuyên ngành Quản lý đất đai 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chủ tịch UBND xã -  kiêm Giám đốc Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công 

15. Nơi công tác: UBND xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng: 17 - 3 -1993 - Ngày chính thức: 17 - 3 - 1994      Số thẻ đảng viên: 034******820 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Cựu chiến binh Đông Sơn, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Hội viên 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không  22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: xã Đông Sơn, huyện Đông 

Hưng, tỉnh Thái Bình cũ (nay là xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 09/9/1991 đến 

09/9/1993; 

Hạ sỹ trắc thủ RaĐar thuộc trạm Ra Đar 46 Tiểu đoàn căn cứ sân bay Kiến An Cát Bi 
thuộc F 371 Quân chủng Phòng không - Không quân. Kết nạp Đảng ngày 17/3/1993 

tại đơn vị. 

Từ 10/10/1993 đến 
31/12/1998; 

Là Bảo vệ thuộc đội bảo vệ xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (nay là 
xã Đông Hưng tỉnh Hưng Yên); 

Từ 01/01/1999 đến 

05/11/2023; 

Là cán bộ Địa chính (Công chức TNMT xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 

Bình cũ; (nay là xã Đông Hưng tỉnh Hưng Yên); 

Từ 11/9/2018 đến 
30/6/2025; 

Là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 
Bình (nay là xã Đông Hưng tỉnh Hưng Yên); 

Từ 2016 đến 2021 và từ 

2021 đến 31/6/2025; 

Là đại biểu HĐND xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (nay là xã Đông 

Hưng tỉnh Hưng Yên); nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Từ 06/11/ 2023 đến 

30/6/2025; 

Là Phó Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (nay là xã 

Đông Hưng tỉnh Hưng Yên); 

Từ 01/7/ 2025 đến nay; 
Là Phó Chủ tịch UBND xã - kiêm Giám đốc Trung Tâm phục vụ Hành chính công 
xã; Ủy viên BCH Đảng bộ xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên; 

 

Bắc Đông Hưng, ngày 26 tháng 12 năm 2025 

Ký tên 

(đã ký) 

Bùi Thọ Quân  



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2)   BÙI THỊ THANH   

2. Họ và tên khai sinh: (3)             BÙI THỊ THANH   

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):     Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 31/10/1977       4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4)  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5)   Xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: (6)        Xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7)   Xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Nơi ở hiện nay: (8)    Xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: (9)  034******936;  Ngày cấp: 05/10/2022;  Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10)      Kinh;     11. Tôn giáo: (11)      Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: (12)          12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: (13)     Cử nhân Luật 

- Học vị: (14)      Không;     Học hàm: (15)      Không 

- Lý luận chính trị: (16)     Trung cấp   - Ngoại ngữ: (17)  Chứng chỉ B Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18)      Công an  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Trưởng Công an xã 

15. Nơi công tác: (20)   Công an xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng: (21)       30/4/2004 

- Ngày chính thức: 30/4/2005;   Số thẻ đảng viên: 034******936 

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ   - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):   Không  - Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: (22)   Không 

- Tên tổ chức đoàn thể:...- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ..  

18. Tình trạng sức khỏe: (23)    Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24)  

Năm 2023 là Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng, được Bộ Công an tặng bằng khen.  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25)  Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  Không   22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):   Không.  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

- Từ T10/1995 đến 
T10/1997 

Học viên trường Trung cấp CSND I. 

- Từ T10/1997 đến 

T11/2012 

Cán bộ công tác tại Đội CSHS-KT, Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

Quá trình công tác tại Đội, năm 2005 được bầu Chủ tịch Hội phụ nữ Công an 
huyện đến T3/2025. 

- Từ T12/2012 đến 

T9/2013 
Phó Đội trưởng Đội XDPT và PTX về ANTT. 

- Từ T10/2013 đến 
T11/2013 

Phó Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH, Bí thư chi bộ. 

- T11/2013 đến 

T10/2024 
Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH, Bí thư chi bộ. 

- Từ T11/2024 đến 

T6/ 2025 

Trưởng Công an xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, Thái Bình, Bí thư chi bộ 

Công an xã. 

- Từ T7/2025 đến nay Trưởng Công an xã Bắc Đông Hưng, Hưng Yên, Bí thư chi bộ. 

Bắc Đông Hưng, ngày 19 tháng 12 năm 2025  

Ký tên 

(đã ký)  

Bùi Thị Thanh 



  TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ   

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 

                                                                           

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI ĐỨC THƯƠNG 

2. Họ và tên khai sinh: BÙI ĐỨC THƯƠNG 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 23/4/1983          4. Giới tính: Nam       

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Bắc Đông Quan, Hưng Yên      

7. Quê quán: Bắc Đông Quan, Hưng Yên.  

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 5 Xã Đông Hưng, Hưng Yên.     

Nơi ở hiện nay: Thôn 5 Xã Đông Hưng, Hưng Yên. 

9. Số Căn cước: 034********333          Ngày cấp: 12/8/2021       Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát. 

10. Dân tộc: Kinh        11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành kỹ thuật Điện tử - Truyền thông 

   - Học vị: Không        Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp   - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND 

15. Nơi công tác: UBND xã Bắc Đông Hưng 

16. Ngày vào Đảng 26/6/2014; Ngày chính thức 26/6/2015; Số thẻ đảng viên 034********333 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên  - Ngày ra khỏi Đảng: Không   Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể:.. - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ..  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 5/2009 - 3/2024 Viên chức tại Đài truyền thanh - truyền hình Đông Hưng. 

Từ 4/2025 – 7/2025 Viên chức tại Trung tâm VH - TT Đông Hưng. 

Từ  01 tháng 7 năm 2025 đến nay Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND xã Bắc Đông Hưng. 

Bắc Đông Hưng, ngày 30 tháng 12 năm 2025 

Ký tên 

(đã ký)  

Bùi Đức Thương 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: BÙI PHƯƠNG THẢO 

2. Họ và tên khai sinh: BÙI PHƯƠNG THẢO 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/8/1999    4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bắc Đông Quan, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Xã Bắc Đông Quan, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Kinh Hào, xã Bắc Đông Quan, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Đồng Lang, xã Bắc Đông Quan, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034199008697    Ngày cấp: 25/9/2022              Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quản lý nhà nước 

   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp                         - Ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEIC 750 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Nhân viên văn phòng 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Lao động hợp đồng 

15. Nơi công tác: Văn phòng Đảng uỷ xã Bắc Đông Hưng 

16. Ngày vào Đảng: 18/6/2025  - Ngày chính thức:….. 

Số thẻ đảng viên:.........  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng: .........  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025 
- Lao động hợp đồng tại Phòng Lao động – Thương binh và 

Xã hội huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

Từ tháng 3/2025 đến tháng 7/2025 
- Lao động hợp đồng tại Văn phòng HĐND – UBND huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

Từ tháng 7/2025 đến tháng 11/2025 
- Lao động hợp đồng tại Trung tâm GDNN – GDTX Đông 

Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Từ tháng 11/2025 đến nay 
- Lao động hợp đồng tại Văn phòng Đảng uỷ xã Bắc Đông 

Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Bùi Phương Thảo 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG  

NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) BÙI THỊ NGOAN 

2. Họ và tên khai sinh: (3) BÙI THỊ NGOAN 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/02/1990      4. Giới tính: Nữ       

5. Quốc tịch: (4) Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Thôn Đồng Lệ xã Đông Hưng tỉnh Hưng Yên  

7. Quê quán: (6) Xã Đông Hưng tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Thôn Anh Dũng xã Đông Hưng tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: (8) Thôn Anh Dũng xã Đông Hưng tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: (9) 034******277    Ngày cấp: 16/09/2021    Cơ quan cấp: Cục quản lý hành chính về TTXH 

10. Dân tộc: (10) Kinh       11. Tôn giáo: (11) Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13)  Đại học Kế toán, Đại học Quản lý nhà nước 

   - Học vị: (14) Không             Học hàm: (15) Không 

   - Lý luận chính trị: (16) Trung cấp   - Ngoại ngữ: (17) chứng chỉ tiếng anh trình độ A2 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Chuyên viên Uỷ ban MTTQVN xã Bắc Đông Hưng 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên 

15. Nơi công tác: (20) Uỷ ban MTTQVN xã Bắc Đông Hưng 

16. Ngày vào Đảng: (21)  06/05/2015       

Ngày chính thức: 06/05/ 2016;      Số thẻ đảng viên: 034******277  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không    Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) Không 

- Tên tổ chức đoàn thể:.....- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không  

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Bắc Đông Hưng, ngày 30 tháng 12 năm 2025 

Ký tên 

(đã ký)  

Bùi Thị Ngoan 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 03 năm 2012 

đến tháng 7 năm 2020 

Công chức Tài chính - Kế toán xã Đông La huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình 

Từ tháng 08 năm 2020 

đến tháng 12 năm 2023 

Công chức Văn phòng HĐND - UBND xã Đông La huyện Đông Hưng tỉnh 

Thái Bình 

Từ tháng 01 năm 2024 

đến tháng 06 năm 2025 

Công chức Kế toán Ngân sách xã Đông La huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình 

Từ tháng 07 năm 2025 

đến tháng 09 năm 2025 

Chuyên viên Ban xây dựng Đảng xã Bắc Đông Hưng tỉnh Hưng Yên 

Từ tháng 10 năm 2025 

đến nay 

Chuyên viên kiêm kế toán MTTQ VN xã Bắc Đông Hưng tỉnh Hưng Yên 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) BÙI THỊ THÚY MUÔN 

2. Họ và tên khai sinh: (3) BÙI THỊ THÚY MUÔN 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/01/1984       4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4)   Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: (6) Xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Thôn Bắc, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: (8) Thôn Bắc, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: (9) 034******490    Ngày cấp :  17/09/2021          Cơ quan cấp :  Cục cảnh sát 

10. Dân tộc: (10)     Kinh         11. Tôn giáo: (11)         Không 

12.Trình độ: Cao đẳng 

   - Giáo dục phổ thông: (12)       12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13)       Cao Đẳng Dược - Y sỹ  

   - Học vị: (14)  Không      Học hàm: (15) Không 

   - Lý luận chính trị: (16)  Sơ cấp Chính trị   - Ngoại ngữ: (17)     trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18   )  Viên chức Trạm Y tế  

14. Chức vụ (19):   Nhân Viên 

15. Nơi công tác: (20) Trạm Y tế xã Bắc Đông Hưng 

16. Ngày vào Đảng: (21) 11/12/2015 

- Ngày chính thức: 11/12/2016;     Số thẻ đảng viên: 034******490 

- Chức vụ trong Đảng:  Đảng viên  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) Không 

- Tên tổ chức đoàn thể:...- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ..  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) CSTĐ cấp cơ sở 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 09 năm 2010 

đến nay 
Nhân viên Trạm y tế xã Bắc Đông Hưng, Đảng viên chi bộ Trạm Y tế 

 
Bắc Đông Hưng, ngày 22 tháng 12 năm 2025 

Ký tên 

(đã ký) 

Bùi Thị Thúy Muôn  

 

 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) BÙI THỊ UYÊN  

2. Họ và tên khai sinh: (3) BÙI THỊ UYÊN 
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1980        4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4) Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5)  Xã Đông Hưng- Tỉnh Hưng Yên  

7. Quê quán:  (6) Xã Đông Hưng- Tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Thôn Trung - Xã Đông Hưng- Tỉnh Hưng Yên 
    Nơi ở hiện nay:  (8) Thôn Trung - Xã Đông Hưng- Tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: (9) 034******694     Ngày cấp: 07/8/2024     Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: (10) Kinh                11. Tôn giáo: (11) Không 
12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Đại học chuyên ngành Kế toán 
   - Học vị: (14) Không    Học hàm: (15) Không 

   - Lý luận chính trị: (16) Trung cấp LLCT   - Ngoại ngữ: (17) Không 
13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Chuyên viên  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy 

15. Nơi công tác: (20) Đảng uỷ xã Bắc Đông Hưng 
16. Ngày vào Đảng: (21) 06/04/2004;  

   - Ngày chính thức: 06/04/2005; Số thẻ đảng viên: 034******694 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 

- Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) ................  
- Tên tổ chức đoàn thể: ....................................................................  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ...........................................  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2023, 2024, 2025. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25) Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu HĐND xã Đông Hưng, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

- Từ tháng 03 năm 2008 đến tháng 10 
năm 2020 

- Kế toán HTXDV NN xã Đông Sơn, phát thanh viên đài TT xã. 

- Từ tháng 11 năm 2020 đến 30.6.2025 

- Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Sơn, Phó CT Hội Chữ thập đỏ, 

Uỷ viên Ban TV MTTQ, phát thanh viên đài truyền thanh xã 
Đông Sơn. 

- Từ tháng 7 năm 2025 - nay  - Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ xã Bắc Đông Hưng. 

Bắc Đông Hưng, ngày 19  tháng 01 năm 2026 

Người kê khai 

(đã ký)  

Bùi Thị Uyên 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ  

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

                                                                                                       

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: (2) CAO THỊ THUỲ 
2. Họ và tên khai sinh: (3) CAO THỊ THUỲ 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/05/1988         4. Giới tính: Nữ      
5. Quốc tịch: (4)  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 
7. Quê quán: (6) xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) thôn Khuốc Đông, xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Nơi ở hiện nay: (8) thôn Khuốc Đông, xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 
 9. Số Căn cước: (9) 034******245    Ngày cấp: 10/04/2025   Cơ quan cấp: Cục cảnh sát 

10. Dân tộc: (10)  Kinh                     11. Tôn giáo: (11)     Không 

12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: (12)    12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: (13   ) Đại học Luật 

- Học vị: (14) Không     Học hàm: (15) Không 
- Lý luận chính trị: (16) Trung cấp 

- Ngoại ngữ: (17) Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18)  Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) Chuyên viên 

15. Nơi công tác: (20) UBND xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

16. - Ngày vào Đảng: (21)  24/12/2010 
- Ngày chính thức: 24/12/2011; Số thẻ đảng viên: 034******245 

- Chức vụ trong Đảng:  Đảng viên 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không 
Lý do ra khỏi Đảng: .........................................................................  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: (22) Không 

- Tên tổ chức đoàn thể: ....................................................................  
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ...........................................  

18. Tình trạng sức khỏe: (23)    Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) Không  
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 3 năm 2010 đến 
tháng 6 năm 2015 

Phó bí thư Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh xã Phong Châu 

Từ tháng 6 năm 2015 

đến tháng 10 năm 2023 

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Phó ban tuyên giáo 

Đảng ủy xã Phong Châu 

Từ tháng 11 năm 2023 đến 
tháng 06/2025 

Công chức Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Đông Sơn 

Từ tháng 7 năm 2025 đến nay Chuyên viên văn phòng HĐND – UBND xã Bắc Đông Hưng 

Bắc Đông Hưng, ngày 19 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(đã ký) 

Cao Thị Thùy  

 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: MAI THỊ KIM OANH  

2. Họ và tên khai sinh: MAI THỊ KIM OANH 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/7/1979         4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đông Hưng, Tỉnh Hưng Yên  

7. Quê quán: Xã Đông Hưng, Tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Bảo Châu, Xã Đông Hưng, Tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Bảo Châu, Xã Đông Hưng, Tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034179017643    Ngày cấp: 16/09/2021      Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Giáo dục Tiểu học 

   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Không                        - Ngoại ngữ: Anh, Trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:..... 

15. Nơi công tác: Trường Tiểu học Đông Phương 

16. Ngày vào Đảng:.....   - Ngày chính thức:...... 

Số thẻ đảng viên:......  - Chức vụ trong Đảng:...... 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) Không     Lý do ra khỏi Đảng: ..........  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể:...........       - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:.........  

18. Tình trạng sức khỏe: Trung bình 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 10/2005 đến nay  Giáo viên trường Tiểu học Đông Phương 

 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Mai Thị Kim Oanh 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BẮC ĐÔNG HƯNG 

NHIỆM KỲ 2026-2031 

           

 
 

1. Họ và tên thường dùng: (2)   VŨ THỊ LIÊN 

2. Họ và tên khai sinh: (3)    VŨ THỊ LIÊN 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):     

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/06/1975    4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: (4)    Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) Đông Phương, Đông Hưng, Thái Bình 

7. Quê quán: (6) Thôn Trung, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 
 

8. Nơi đăng ký thường trú: (7) Thôn Bình Minh, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: (8)Thôn Bình Minh, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: (9) 034175020823 

    Ngày cấp: 31/08/2021     ;     Cơ quan cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát 

10. Dân tộc: (10) Kinh              11. Tôn giáo: (11)  Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 9/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13):.............  Học vị: (14)...........................  Học hàm: (15).................... 

   - Lý luận chính trị: (16) Sơ cấp                            Ngoại ngữ: (17).. ...................... 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18)   Làm ruộng 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19) ....  

15. Nơi công tác: (20) ......................................................................  

16. Ngày vào Đảng: (21) 07/07/2010  

  - Ngày chính thức:  07/07/2010         ; Số thẻ đảng viên : 034175020823 

  - Chức vụ trong Đảng:  Chi ủy viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) ......................................................  

Lý do ra khỏi Đảng: .......................................................................  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) ..........  

- Tên tổ chức đoàn thể: ...............................................................  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: .....................................  

18. Tình trạng sức khỏe: (23) Bình thường (tốt) 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) ..  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25)  

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  ......................................  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): 2 khóa ; nhiệm kỳ (2016-2021) ; (2021-2026) 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 07 năm 2007 

đến tháng 07 năm 2014 

Từ tháng 07 năm 2015 đến nay 

Làm y tế viên thôn Bình Minh 

 

Làm Phó trưởng thôn Bình Minh 
 

Bắc Đông Hưng, ngày 18 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(Đã ký)  

Vũ Thị Liên 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HỮU DƯƠNG 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HỮU DƯƠNG 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 13/07/1989        4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đông Hưng – Tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Xã Đông Hưng – Tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Xã Đông Hưng – Tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Xã Đông Hưng – Tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034089007736    Ngày cấp: 01/09/2021      Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp 

   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp                        - Ngoại ngữ: Anh B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Y sỹ Đa khoa 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Nhân viên 

15. Nơi công tác: Trạm y tế xã Bắc Đông Hưng 

16. Ngày vào Đảng: 10/10/2018              - Ngày chính thức: 10/10/2019;  

Số thẻ đảng viên: 034089007736  - Chức vụ trong Đảng: Không 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng: ...  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể:...........       - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:.........  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021- 2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 08/2013 đến tháng 10/2024 - Y sỹ đa khoa – Trạm y tế xã Đông Hưng 

Từ tháng 11/2024 đến nay - Y sỹ đa khoa – Trạm y tế xã Bắc  Đông Hưng 

 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Nguyễn Hữu Dương 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ HỒNG XUÂN 
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ HỒNG XUÂN 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/04/1984    4. Giới tính: Nữ 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bắc Tiên Hưng, Tỉnh Hưng Yên 
7. Quê quán: Xã Bắc Tiên Hưng, Tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Minh Hồng, Xã Bắc Tiên Hưng, Tỉnh Hưng Yên 
    Nơi ở hiện nay: Thôn Minh Hồng, Xã Bắc Tiên Hưng, Tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034184004234    Ngày cấp: 27/08/2024           Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Tin học 
   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Không                       - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Nhân viên  

15. Nơi công tác: Trường THCS Phương Cường Xá, Xã Bắc Đông Hưng, Tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng:......... - Ngày chính thức:.........  
Số thẻ đảng viên:............  - Chức vụ trong Đảng:......... 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng: .........  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 
- Tên tổ chức đoàn thể:...........       - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:.........  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 12/2008 đến tháng 5/2009 - Giáo viên trường THCS Đông Phương 

Từ tháng 6/2009 đến nay - Giáo viên trường THCS Phương Cường Xá 

 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Nguyễn Thị Hồng Xuân 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ HUẾ 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ HUẾ 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/1983        4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Thôn Tào Xá, Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Tào Xá, Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Tào Xá, Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 03******564    Ngày cấp: 19/8/2021          Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật 

   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp                  - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên văn phòng HĐND- UBND xã 

15. Nơi công tác: UBND xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng: 03/4/2013 - Ngày chính thức: 03/4/2014 

Số thẻ đảng viên: 034******564  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng: .........  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội phụ nữ, Hội nông dân       - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen năm 2024 của chủ tịch UBND Tỉnh Thái 

Bình  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bắc Đông Hưng nhiệm kỳ 2021 - 2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 3/2012 đến tháng 8/2020 
- Công chức văn phòng thống kê  (đảm nhiệm công tác văn 
phòng Đảng ủy- HĐND xã) 

Từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2025 

- Công chức văn phòng thống kê  (đảm nhiệm công tác Cải 

cách hành chính, thi đua khen thưởng, kỷ luật, thủ quỹ, thống 

kế xã ) 

Từ tháng 7/2025 đến tháng 10/2025 - Chuyên viên ban Văn hóa xã hội HĐND xã 

Từ tháng 10/2025 đến nay         - Chuyên viên văn phòng HĐND- UBND xã 

 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Nguyễn Thị Huế 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ HƯỜNG 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ HƯỜNG 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/10/1975        4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nam Tiên Hưng, Tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Xã Nam Tiên Hưng, Tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Đà Giang, Xã Đông Hưng, Tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Đà Giang, Xã Đông Hưng, Tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034175008692    Ngày cấp: 13/08/2021       Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Giáo dục Tiểu học 

   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp                        - Ngoại ngữ: Anh B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Nhân viên 

15. Nơi công tác: Trường Tiểu học Đông Phương 

16. Ngày vào Đảng: 21 /01/2017    - Ngày chính thức: 21/01/2018;  

Số thẻ đảng viên: 034175008692  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng: .........  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể:...........       - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:.........  

18. Tình trạng sức khỏe: Trung bình 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 01/2007 đến nay Giáo viên, Trường Tiểu học Đông Phương 

 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Nguyễn Thị Hường 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: SƯ CÔ THÍCH DIỆU MINH 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ MƠ 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): THÍCH DIỆU MINH 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/10/1986      4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thái Thuỵ, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Xã Thái Thuỵ, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Hoành Từ, Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Hoành Từ, Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034186007121    Ngày cấp: 19/12/2021       Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Phật giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Phật học 

   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị:Không                         - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Tu sĩ Phật giáo  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Uỷ viên 

15. Nơi công tác: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng:........ - Ngày chính thức:........;  

Số thẻ đảng viên:..........- Chức vụ trong Đảng:.......... 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng: ...  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Phật giáo 

- Tên tổ chức đoàn thể: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên       

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Uỷ viên 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 5/2014 đến tháng 7/2025 
- Là Uỷ viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh 

Thái Bình 

Từ năm 2016 đến tháng 7/2025 
- Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh Thái Bình , Chánh thư 
ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Đông Hưng 

Từ năm 2022 đến tháng 7/2025 
- Phó thư ký, Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái 

Bình 

Từ tháng 7/2025 đến nay 
- Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên, Chánh Thư 
ký Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Hưng Yên 

 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Nguyễn Thị Mơ 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ NINH 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ NINH 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/10/1993        4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên  

7. Quê quán: Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên  

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Nam, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên  

    Nơi ở hiện nay: Thôn Nam, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên  

9. Số Căn cước: 034193018739    Ngày cấp: 17/08/2021          Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngành luật 

   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp                    - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chủ tịch uỷ ban MTTQ – Chủ  tịch Hội LHPN xã 

Bắc Đông Hưng 

15. Nơi công tác: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Bắc Đông Hưng 

16. Ngày vào Đảng: 04/02/2013   - Ngày chính thức: 04/02/2014;  

Số thẻ đảng viên: 034193018739  - Chức vụ trong Đảng: Đảng uỷ viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng: .........  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể:...........       - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:.........  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 04/2014 đến tháng 05/2015 - Phó bí thư đoàn xã Đông Phương 

Từ tháng 05/2015 đến 05/2020 - Phó chủ tịch hội LHPN xã Đông Phương 

Từ tháng 06/2020 đến 06/2025 
- Chủ tịch Hội LHPN xã,  kiêm văn phòng – thủ quỹ - thống 

kê – thi đua khen thưởng xã Đông Phương 

Từ tháng 07/2025 đến nay 
- Phó chủ tịch ủy ban MTTQ -  Chủ tịch Hội LHPN xã Bắc 

Đông Hưng 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Nguyễn Thị Ninh 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THU THẢO 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THU THẢO 

     Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/07/1997        4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên  

7. Quê quán: Thôn Hoành Từ, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Hoành Từ, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Hoành Từ, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034197007536    Ngày cấp: 14/09/2021      Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân QLNN Đại học Nội Vụ Hà Nội 

   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp                    - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính 

công 

15. Nơi công tác: UBND xã Bắc Đông Hưng 

16. Ngày vào Đảng:........            - Ngày chính thức:.......;  

Số thẻ đảng viên:......  - Chức vụ trong Đảng:........ 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng: ...  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể:...........       - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:.........  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 3/2022 đến tháng 11/2024 - Công chức làm việc tại UBND xã Đô Lương 

Từ tháng 11/2024 đến tháng 7/2025 - Công chức làm việc tại UBND xã Đông Xá 

Từ tháng 7/2025 đến nay - Công chức làm việc tại UBND xã Bắc Đông Hưng 

 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Nguyễn Thị Thu Thảo 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN THIỆN 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN THIỆN 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/12/1979          4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 2, Xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn 2, Xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034079009353    Ngày cấp: 28/7/2024         Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật 

   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp                        - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên phòng Văn hoá – Xã hội xã Bắc Đông 
Hưng 

15. Nơi công tác: UBND xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng: 30/8/2001     - Ngày chính thức: 30/8/2002;  

Số thẻ đảng viên: 034079009353  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng: .........  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân       - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Được tặng Kỷ niệm chương về sự nghiệp bảo vệ An 

ninh tổ quốc của Bộ công an 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 10/2003 đến tháng 9/2016 
- Công chức Tư pháp hộ tịch phụ trách phó công an xã UBND 

xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (cũ) 

Từ tháng 10/2016 đến tháng 9/2021 
- Trưởng công an xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 
Bình (cũ) 

Từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2024 
- Công chức Văn Hoá – Xã hội xã Đô Lương, huyện Đông 

Hưng, tỉnh Thái Bình 

Từ tháng 12/2024 đến tháng 6/2025 
- Công chức Văn Hoá – Xã hội xã Liên An Đô, huyện Đông 

Hưng, tỉnh Thái Bình 

Từ tháng 07/2025 đến  nay 
- Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội xã Bắc Đông Hưng, 

tỉnh Hưng Yên 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Nguyễn Văn Thiện 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM HUY NHÀN 

2. Họ và tên khai sinh: PHẠM HUY NHÀN 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/5/1975          4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Trung, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Trung, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034******971    Ngày cấp: 18/3/2022         Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Thiên chúa giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:...... 

   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị:.........                           - Ngoại ngữ:....... 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Phương Xá 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Phương Xá 

15. Nơi công tác: Giáo xứ Phương Xá 

16. Ngày vào Đảng:.......     - Ngày chính thức:........;  

Số thẻ đảng viên:........  - Chức vụ trong Đảng:......... 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng: ...  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Tôn giáo 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội đồng mục vụ Giáo xứ Phương Xá 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Hội đồng Mục vụ 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Xứ họ đạo 4 gương mẫu nhiều năm 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021- 2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 6/2013 đến nay - Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Phương Xá 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Phạm Huy Nhàn 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM NGỌC KHIÊN 

2. Họ và tên khai sinh: PHẠM NGỌC KHIÊN 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/4/1968          4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên  

7. Quê quán: Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên  

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Hoành Từ, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Hoành Từ, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034068027163    Ngày cấp: 12/8/2021      Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:..... 

   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp                    - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng thôn 

15. Nơi công tác: Thôn Hoành Từ, xã Bắc Đông Hưng 

16. Ngày vào Đảng: 23/7/1990    - Ngày chính thức: 23/7/1991;  

Số thẻ đảng viên: 034068027163  - Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư chi bộ 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng: ...  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Cựu chiến binh      - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021- 2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 3/1987 đến tháng 3/1991 - Bộ đội Hải quân HQ613- Hải đội 413-Lữ 955- Vùng 4 Hải quân 

Từ tháng 4/1995 đến tháng 4/1999 - Phó bí thư đoàn xã kiêm trưởng đài truyền thanh xã 

Từ tháng 4/1999 đến tháng 8/2001 - Bí thư Đoàn xã Đông Cường 

Từ tháng 4/2015 đến nay - Phó bí thư chi bộ, thôn trưởng thôn Hoành Từ 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Phạm Ngọc Khiên 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM NHƯ CHỈNH 

2. Họ và tên khai sinh: PHẠM NHƯ CHỈNH 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 30/05/1968            4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên  

7. Quê quán: Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên  

8. Nơi đăng ký thường trú: thôn Đông Bình Cách, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: thôn Đông Bình Cách, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034068022022    Ngày cấp: 13/8/2021      Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12                - Chuyên môn, nghiệp vụ:..... 

   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị:......                    - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Nông dân 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư chi bộ - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 

15. Nơi công tác: Thôn Đông Bình Cách, xã Bắc Đông Hưng 

16. Ngày vào Đảng: 18/02/2005    - Ngày chính thức: 18/02/2006;  

Số thẻ đảng viên: 034068022022  - Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ thôn Đông Bình Cách 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng: .........  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân; Ban công tác Mặt trận thôn  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên Hội Nông dân; Trưởng ban CTMT thôn 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021- 2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 3/1986 đến tháng 6/1989 
- Thực hiện Luật NVQS tại đồn Biên phòng 72 Bộ đội Biên 
phòng tỉnh Thái Bình 

Từ tháng 7/1998 đến tháng 6/2013 
- Xóm trưởng xóm Nam; Trưởng thôn Đông Bình Cách, xã 

Đông Xá 

Từ tháng 7/2013 đến nay 
- Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn -  Trưởng Ban công tác Mặt 

trận thôn Đông Bình Cách 

Từ tháng 5/2011 đến nay 
- Là đại biểu HĐND xã Đông Xá, xã Bắc Đông Hưng nhiệm 

kỳ 2011 - 2016;   2016 – 2021,  2021 - 2026 
 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Phạm Như Chỉnh 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: PHAN THỊ XUÂN 
2. Họ và tên khai sinh: PHAN THỊ XUÂN 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/06/1988        4. Giới tính: Nữ 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thôn Bắc Lạng, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 
7. Quê quán: Thôn Bắc Lạng, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Bắc Lạng, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 
    Nơi ở hiện nay: Thôn Đại Phú, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034188005787    Ngày cấp: : 04/03/2022          Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học quản trị nhân lực, luật 
   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp                  - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã 

15. Nơi công tác: Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Đông Hưng 

16. Ngày vào Đảng: 08/08/2022 - Ngày chính thức: 08/08/2023 
Số thẻ đảng viên: 034188005787  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng: .........  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội nông dân xã Bắc Đông Hưng   - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 12/2014 

đến tháng 6/2018 

- Công chức Lao động thương binh xã hội – xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà tỉnh 

Thái Bình (Nay là xã Duyên Hà, tỉnh Hưng Yên) 

Từ tháng 7/2018 

đến ngày 07/12/2023 

- Công chức Lao động thương binh xã hội – xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng 

tỉnh Thái Bình (Nay là xã Nam Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) 

Từ ngày 08/12/2023 

đến ngày 31/01/2024 

- Công chức Lao động thương binh xã hội – xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, 

tỉnh Thái Bình (Nay là phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên) 

Từ ngày 01/02/2024 

đến ngày 30/6/2025 

Công chức Lao động thương binh xã hội – xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 

Thái Bình (Nay là xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) 

Từ ngày 01/7/2025 đến nay - Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Phan Thị Xuân 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: PHÍ QUANG HUY 
2. Họ và tên khai sinh: PHÍ QUANG HUY 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 09/03/1991        4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 

hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên 
7. Quê quán: Thôn Đại Đồng, Xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Đại Đồng, Xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên 
    Nơi ở hiện nay: Thôn Đại Đồng, Xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034091023395    Ngày cấp: 01/08/2024               Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học  
   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp                       - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công an nhân dân 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Tổ phó Tổ Tổng hợp 

15. Nơi công tác: Công an xã Bắc Đông Hưn, tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng: 19/05/2017 - Ngày chính thức: 19/05/2018 
Số thẻ đảng viên: 85083917  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng: .........  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể:……………        - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:........  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 02/2014 đến tháng 01/2016 
- Cán bộ công tác tại trạm giam Thủ Đức, Tân Đức, Hàm Tân, 
tỉnh Bình Thuận 

Từ tháng 01/2016 đến tháng 6/2018 - Học viên Trường Học viện Biên Phòng, Hà Nội 

Từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2022 
- Cán bộ Công tác tại Trạm giam Xuân Nguyên, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 

Từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2025 
- Cán bộ Công tác tại Công an xã Đông Cường, Tỉnh Thái 
Bình 

Từ tháng 7/2025 đến nay 
- Tổ Phó tổ Tổng Hợp, Công tác tại Công an xã Bắc Đông 

Hưng, Tỉnh Hưng Yên 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Phí Quang Huy 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN THỊ THANH HOÀI 

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ THANH HOÀI 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 13/8/1989         4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bắc Đông Hưng – Tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Xã Bắc Đông Hưng – Tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Xã Bắc Đông Hưng – Tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Tây Bình Cách - Xã Bắc Đông Hưng - Tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034189020013    Ngày cấp: 15/9/2021        Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại Học Kế toán, đại học luật 

   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp                  - Ngoại ngữ: Tiếng Anh A 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch HĐQT - Giám đốc HTX SXKD DVNN 

Đông Xá 

15. Nơi công tác: Hợp tác xã SXKD DVNN Đông Xá- Xã Bắc Đông Hưng -Tỉnh Hưng Yên 

16. Ngày vào Đảng: 04/10/2016 - Ngày chính thức: 04/10/2017 

Số thẻ đảng viên: 034189020013  - Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng: ...  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội LHPN xã, hội nông dân xã    

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên BTV hội nông dân xã, hội viên hội LHPN xã 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 7/2015 đến tháng 3/2016 - Hợp đồng làm việc với UBND xã Đông Xá 

Từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2020 - Thủ quỹ HTX SXKD DVNN Đông Xá 

Từ tháng 5/2020 đến tháng 02/2021 - Phó giám đốc HTX SXKD DVNN Đông Xá 

Từ tháng 3/2021 đến nay - Giám đốc HTX SXKD DVNN Đông Xá 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Trần Thị Thanh Hoài



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: TRỊNH THỊ VÂN 

2. Họ và tên khai sinh: TRỊNH THỊ VÂN 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/02/1991        4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Bình Minh, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034191016999    Ngày cấp: 20/10/2024     Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kinh tế đầu tư 

   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị:..........                          - Ngoại ngữ: TOEIC 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên  

15. Nơi công tác: Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Bắc Đông Hưng 

16. Ngày vào Đảng: 22/06/2018  - Ngày chính thức: 22/06/2019 

Số thẻ đảng viên: 034191016999  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng: ...  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bắc Đông Hưng 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bắc Đông Hưng 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2021, 2022; Bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 12/2015 đến tháng 06/2025 
- Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính, Tổng hợp, Sở Công 
Thương tỉnh Thái Bình 

Từ tháng 7/2025 đến tháng 8/2025 
- Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính, Tổng hợp, Sở Công 

Thương tỉnh Hưng Yên 

Từ tháng 9/2025 đến tháng 10/2025 
- Chuyên viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bắc Đông Hưng, 

tỉnh Hưng Yên 

Từ tháng 10/2025 đến nay - Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Bắc Đông Hưng 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Trịnh Thị Vân 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ BẮC ĐÔNG HƯNG, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: VŨ QUANG TUẤN 

2. Họ và tên khai sinh: VŨ QUANG TUẤN 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/02/1984        4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Cầu Thượng, Phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Cầu Thượng, Phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên 

9. Số Căn cước: 034084010093    Ngày cấp: 10/08/2024       Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh                                  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học quân sự, Chỉ huy kỹ thuật Pháo phòng không 

   - Học vị: Không                                          Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp                         - Ngoại ngữ:...... 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chỉ huy trưởng 

15. Nơi công tác: Ban Chỉ huy quân sự xã Bắc Đông Hưng 

16. Ngày vào Đảng: 08/9/2006  - Ngày chính thức: 08/9/2007 

Số thẻ đảng viên: 034084010093  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không     Lý do ra khỏi Đảng: ...  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, 

Ba 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 9/2002 đến tháng 7/2003 
- Binh nhì, Chiến sĩ; Đại đội 43 – Tiểu đoàn 12 - Trường 

Sỹ quan Lục quân 1 

Từ tháng 8/2003 đến tháng 8/2007 
- Trung sỹ, Học viên; Đại đội 63 – Tiểu đoàn 6 - Học viện  

Phòng  không không quân 



Từ tháng 9/2007 đến tháng 10/2008 
- Thiếu úy, Trung đội trưởng; Đại đội 6 - Tiểu đoàn 2 - Lữ 

đoàn 297 - Quân khu 2 

Từ tháng 11/2008 đến tháng 6/2011 
- Trung úy, Trung đội trưởng; Đại đội 2 - Tiểu đoàn 1 - Lữ 

đoàn 297 - Quân khu 2 

Từ tháng 7/2011 đến tháng 6/2019 
- Thượng úy, Đại úy, Trợ lý; Ban Phòng không - Phòng 

Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh Thái Bình - Quân khu 3 

Từ tháng 7/2019 đến tháng 9/2019 
- Đại úy, Trợ lý; Ban Tham mưu - Ban CHQS huyện Tiền 

Hải - Bộ CHQS tỉnh Thái Bình - Quân khu 3 

Từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2024 
- Thiếu tá, Trợ lý; Ban Phòng không - Phòng Tham mưu - 

Bộ CHQS tỉnh Thái Bình - Quân khu 3 

Từ tháng 5/2024 đến tháng 5/2025 
- Trung tá, Tiểu đoàn trưởng DBĐV Ban CHQS huyện 

Thái Thụy - Bộ CHQS tỉnh Thái Bình - Quân khu 3 

Từ tháng 6/2025 đến tháng 12/2025 

- Trung tá, Tiểu đoàn trưởng BB (KTT) kiêm trợ lý Phòng 

Tham mưu Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà Lý, Bộ 

CHQS tỉnh Hưng Yên - Quân khu 3 

Từ tháng 01/2026 đến nay 
- Trung tá, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bắc Đông Hưng 

- Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên - Quân khu 3 

Bắc Đông Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2026  

Ký tên 

(đã ký) 

Vũ Quang Tuấn 

 

  


